	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC

Xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường năm học 2023-2024
 ( Ban hành kèm theo Thông báo số 06/TB-THĐT ngày 26 tháng 8 năm 2023
  của Hiệu trưởng trường TH Đại Thắng)
	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả
	Nhà xuất 
bản
	Giá bìa
	Đối tượng
 sử dụng

	
	LỚP 1
	
	
	
	

	1
	Vở Tập viết 1 – tập 1
	Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung
	Giáo dục Việt Nam
	14 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	2
	Vở Tập viết 1 – tập 2
	Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung
	Giáo dục Việt Nam
	14 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	3
	Vở thực hành Toán lớp 1 – tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân
	Giáo dục Việt Nam
	35 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	4
	Vở thực hành Toán lớp 1 – tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	35 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	5
	Vở bài tập Toán lớp 1 – tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	18 000 đồng
	Giáo viên

	6
	Vở bài tập Toán lớp 1 – tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hương; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	16 000 đồng
	Giáo viên

	7
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1 tập 1 
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Văn Thị Phương Mĩ, Hoàng Minh Ngọc 
	Giáo dục Việt Nam
	16.000 đồng
	Giáo viên

	8
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1 tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên); Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm 
	Giáo dục Việt Nam
	15.000 đồng
	Giáo viên

	9
	Bài tập Tiếng Anh Phonics-smarts 1 (Activity book)
	Nguyễn Thu Hiền, Quán Lê Duy
	TP Hồ Chí Min
	63.000 đồng
	Học sinh

Giáo viên

	10
	Toán lớp 1 (dành cho buổi 2) tập 1
	Vũ Văn Dương; Hoàng Lê Mai; Phùng Như Thụy 
	Giáo dục Việt Nam
	29.000 đồng
	Giáo viên

	11
	Toán lớp 1 (dành cho buổi 2) tập 2
	Vũ Văn Dương; Hoàng Lê Mai; Phùng Như Thụy 
	Giáo dục Việt Nam
	29.000 đồng
	Giáo viên

	12
	Tiếng Việt lớp 1 (dành cho buổi 2) tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Thị Lan Anh 
	Giáo dục Việt Nam
	33.000 đồng
	Giáo viên

	13
	Tiếng Việt lớp 1 (dành cho buổi 2) tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên); Trần Kim Phượng; Đặng Thị Hảo Tâm 
	Giáo dục Việt Nam
	33.000 đồng
	Giáo viên

	
	LỚP 2
	
	
	
	

	13
	Vở Tập viết 2 – tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan
	Giáo dục Việt Nam
	7 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	14
	Vở Tập viết 2 – tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan
	Giáo dục Việt Nam
	7 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	15
	Vở thực hành Toán lớp 2 – tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân
	Giáo dục Việt Nam
	40 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	16
	Vở thực hành Toán lớp 2 – tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	40 000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	17
	Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam
	16.500 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	18
	Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Hương, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam
	14.000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	19
	Vở bài tập Toán lớp 2 – tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hương; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	20 000 đồng
	Giáo viên

	20
	Vở bài tập Toán lớp 2 – tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hương; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	19 000 đồng
	Giáo viên

	21
	Phonics-smarts 2 (Activity book)
	Nguyễn Thu Hiền, Quản Lê Duy
	TP Hồ Chí Minh
	76.000 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	22
	Toán lớp 2 (dành cho buổi 2) tập 1
	Vũ Văn Dương; Hoàng Lê Mai; Phùng Như Thụy 
	Giáo dục Việt Nam
	29.000 đồng
	Giáo viên

	23
	Toán lớp 2 (dành cho buổi 2) tập 2
	Vũ Văn Dương; Hoàng Lê Mai; Phùng Như Thụy 
	Giáo dục Việt Nam
	29.000 đồng
	Giáo viên

	24
	Tiếng Việt lớp 2 (dành cho buổi 2) tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thúy 
	Giáo dục Việt Nam
	33.000 đồng
	Giáo viên

	25
	Tiếng Việt lớp 2 (dành cho buổi 2) tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thúy
	Giáo dục Việt Nam
	33.000 đồng
	Giáo viên

	
	LỚP 3
	
	
	
	

	26
	Vở Tập viết 3 – tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Phạm Kim Chung
	Giáo dục Việt Nam
	6 600 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	27
	Vở Tập viết 3 – tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Phạm Kim Chung
	Giáo dục Việt Nam
	6 600 đồng
	Học sinh,

Giáo viên

	28
	Vở thực hành Toán 3 tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Vũ Văn Luân, Bùi Ba Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	45.000 đồng
	Giáo viên

	29
	Vở thực hành Toán 3 tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Vũ Văn Luân, Bùi Ba Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	45.000 đồng
	Giáo viên

	30
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng
	Giáo dục Việt Nam
	13.500 đồng
	Giáo viên

	31
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Lê Thị lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Hảo Tâm
	Giáo dục Việt Nam
	13.000 đồng
	Giáo viên

	32
	Vở bài tập Toán lớp 3 – tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hương; Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	17 000 đồng
	Giáo viên

	33
	Vở bài tập Toán lớp 3 – tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hương; Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	18 000 đồng
	Giáo viên

	34
	Vở bài tập Tiếng Anh Wonderful world 3
	Nguyễn Thu Lệ Hằng
	Đại Học Sư Phạm
	67 000 đồng
	Giáo viên

	35
	Toán lớp 3 (dành cho buổi 2) tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Vũ Văn Dương; Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê; Phùng Như Thụy 
	Giáo dục Việt Nam
	30.000 đồng
	Giáo viên

	36
	Toán lớp 3 (dành cho buổi 2) tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Vũ Văn Dương; Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê; Phùng Như Thụy
	Giáo dục Việt Nam
	30.000 đồng
	Giáo viên

	37
	Tiếng Việt lớp 3 (dành cho buổi 2) tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Phạm Thị Chiên, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Giáo dục Việt Nam
	32.000 đồng
	Giáo viên

	38
	Tiếng Việt lớp 3 (dành cho buổi 2) tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Phạm Thị Chiên, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Giáo dục Việt Nam
	32.000 đồng
	Giáo viên

	
	LỚP 4
	
	
	
	

	39
	Vở bài tập Toán 4 tập 1
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	24.000 đồng
	Giáo viên

	40
	Vở bài tập Toán 4 tập 2
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam
	19.000 đồng
	Giáo viên

	41
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh Cẩm Lan
	Giáo dục Việt Nam
	20.400 đồng
	Giáo viên

	42
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh Cẩm Lan
	Giáo dục Việt Nam
	20.400 đồng
	Giáo viên

	43
	Vở bài tập Tiếng Anh Wonderful world 3
	Nguyễn Thu Lệ Hằng
	Đại Học Sư Phạm
	67 000 đồng
	Giáo viên

	44
	Toán lớp 4 (dành cho buổi 2) tập 1
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Vũ Văn Dương; Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê; Phùng Như Thụy
	Giáo dục Việt Nam
	32.000 đồng
	Giáo viên

	45
	Toán lớp 4 (dành cho buổi 2) tập 2
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê; Phùng Như Thụy
	Giáo dục Việt Nam
	30.000 đồng
	Giáo viên

	46
	Tiếng Việt lớp 4 (dành cho buổi 2) tập 1
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Giáo dục Việt Nam
	32.000 đồng
	Giáo viên

	47
	Tiếng Việt lớp 4 (dành cho buổi 2) tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Giáo dục Việt Nam
	30.000 đồng
	Giáo viên

	
	LỚP 5
	
	
	
	

	48
	Vở bài tập Toán 5 tập 1
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thụy
	Giáo dục
	11.100 đồng
	Giáo viên

	49
	Vở bài tập Toán 5 tập 2
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thụy
	Giáo dục
	13.200 đồng
	Giáo viên

	50
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền Lương, Nguyễn Trí
	Giáo dục
	11.700 đồng
	Giáo viên

	51
	Vơt bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền Lương, Nguyễn Trí
	Giáo dục
	9.600 đồng
	Giáo viên


(Tổng số có 51 xuất bản phẩm tham khảo)                
	 
	HIỆU TRƯỞNG
              Trần Thị Hiền


